PHỤ LỤC SỐ 8
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
1. Bảng giá đất ở tại đô thị
	STT
	Tên đường phố, ngõ phố
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Thị trấn Mường Khương
	
	

	1
	Quốc lộ 4D
	Từ ngã ba đường rẽ Nậm Chảy + 200m về phía Lào Cai đến nghĩa trang
	IV
	600.000

	2
	
	Từ nghĩa Trang đến ngã ba Hải Quan
	IV
	700.000

	3
	
	Từ ngã ba Hải quan đến thôn Nhân Giống (chân núi cô Tiên)
	V
	500.000

	4
	
	Vị trí 1 đường Mường Khương-Sín Tẻn thuộc thôn Lao Chải
	VII
	200.000

	5
	Quốc lộ 4
	Từ giao điểm QL4 và 4D đến đập tràn Tùng Lâu(theo trục đường quốc lộ 4)
	IV
	800.000

	6
	
	Từ đập tràn Tùng Lâu đến cầu mới Na Chảy
	III
	1.000.000

	7
	
	Từ cầu mới Na chảy đến hết bến xe khách mới của huyện trên đường đi Hà Giang
	I
	3.000.000

	8
	Nội thị
	Thôn nhân giống
	V
	300.000

	9
	
	Thôn Sả Hồ
	VII
	200.000

	10
	
	Điểm dân cư Ngam A
	VII
	200.000

	11
	
	Từ đường gốc vải nối QL4 đoạn tránh thị trấn
	IV
	700.000

	12
	
	Đường sau xí nghiệp nước đến Ban quản lý rừng phòng hộ
	IV
	700.000

	13
	
	Từ đất nhà ông Sấn(đường bê tông dọc thôn Tùng Lâu) đến chân dốc đỏ
	V
	500.000

	14
	
	Từ nghĩa Trang đến điểm dân cư Na Chảy
	V
	450.000

	15
	
	Từ Hải Quan đến cầu trắng
	II
	1.500.000

	16
	
	Từ Cầu Trắng đến hết đất nhà Xuyến Toả
	II
	1.800.000

	17
	
	Từ nhà bà Thanh Huân đến hết ngã tư Na Bủ rẽ vào Na Đẩy (hết đất nhà Thu Tiềm)
	II
	1.700.000

	18
	
	Từ ngã tư Na Bủ rẽ Na Đẩy đến cầu Na Bủ
	II
	1.500.000

	19
	
	Từ Cầu Na Bủ đến giáp Bưu điện văn hoá thôn Hàm Rồng
	III
	1.200.000

	20
	
	Từ Bưu điện Văn hoá thôn Hàm Rồng đến đường rẽ lên UBND xã Tung Chung Phố
	II
	1.800.000

	21
	
	Từ cách đường Mường Khương - Pha Long 85m đến cầu đi thôn Sa Pả 11(Mã Tuyển)
	IV
	600.000

	22
	
	Từ sau đất nhà ông Kháng Xuân Ly đến đoạn tránh QL 4
	IV
	800.000

	23
	
	Từ đất nhà ông Lùng Văn Din đến hết đất nhà bà Lùng Già Dung
	V
	500.000

	24
	
	Điểm dân cư Na Pủ Sáo thuộc thôn Na Khui
	VI
	300.000

	25
	
	Từ cách đường Mường Khương - Pha Long 85 m (đường Kiểm sát - Sảng Chải ) đến nhà tình nghĩa
	IV
	600.000

	26
	
	Từ nhà tình nghĩa (gần ao cá) đến hết thôn Sảng Chải
	V
	400.000

	27
	
	Từ đất nhà ông Lù Vần Ngán đến hết đất nhà ông Lục Thượng Năm (Bẩy)
	V
	450.000

	28
	
	Từ đất nhà ông Thất đến hết đất nhà ông Hiển Tập (cũ) + Nhánh nhà Dũng Duyên
	V
	450.000

	29
	
	Từ Đài truyền hình đến hết nhà ông Cồ Pin Sẻng
	V
	450.000

	30
	
	Từ cách nhà hàng Anh Mùi 85m ( đường Mường Khương - Pha Long ) đến hết đất nhà ông Duyên Lèng
	V
	450.000

	31
	
	Từ cách nhà bà Vân Đại (cách đường trung tâm huyện lỵ - Pha Long 85m) đến hết đất nhà bà Hoà Tình
	V
	450.000

	32
	
	Từ cách đường Mường Khương - Pha Long 85 m ( Ngõ nhà ông Thắng Tuyết ) đến hết đất nhà ông Đệ Quân
	V
	500.000

	33
	
	Từ nhà bà Nhuần đến hết nhà ông Cáo Sín Mìn
	V
	500.000

	34
	
	Đường nhánh từ sau đất nhà ông Tủ đến hết đất nhà ông La Ngọc Bảo
	V
	450.000

	35
	
	Từ đất nhà bà Soáng đến hết đất nhà ông Khay Giá
	V
	450.000

	36
	
	Đường nhánh Cửa hàng Dược sau 85m đến hết đất nhà ông Phủ
	V
	550.000

	37
	
	Đường sau nhà Hoá Bằng cách 85m đến ngã ba trên bể nước cũ
	IV
	600.000

	38
	
	Sau nhà văn hoá Thanh Niên đến đập tràn
	V
	400.000

	39
	
	Từ đất nhà ông thành Dương(đường vào trường cấp 3 mới) đến trường cấp 3
	II
	1.600.000

	40
	
	Đường mới mở từ sau nhà Hà Tài đến hết đất nhà Kiều Hương
	III
	1.200.000

	41
	
	Từ nhà bà Thanh Huân đến hết BQL chợ
	I
	3.000.000

	42
	
	Từ đất nhà Tuấn Hương đến hết đất Vật tư
	I
	3.000.000


	43
	
	Từ đất nhà bà Tiến đến hết đất nhà Bình Tường (giáp cổng chợ phụ)
	III
	1.200.000

	44
	
	Từ đất nhà ông Thuyên Bé đến trường cấp 3 mới
	III
	1.200.000

	45
	
	Từ hết đất Ban quản lý chợ đến cầu đập tràn Tùng Lâu
	III
	1.000.000

	46
	
	Từ đất nhà ông Bốn Thương đến hết nhà Tung Sình(đường sau chợ huyện)
	I
	3.000.000

	47
	
	Đoạn nối tiếp đường sau chợ đến bến xe khách mới
	I
	2.500.000

	48
	
	Từ cách đường Mường Khương - Pha Long 85m đến hết đất tiểu khu cũ (nhánh nhà bà Mùi Khoát)
	V
	450.000

	49
	
	Từ nhà ông Thân Thanh đến hết đất khu chăn nuôi cũ(nhánh nhà ông Phóng)
	V
	400.000

	50
	
	Từ cầu giáp nhà ông Pờ Sảo Mìn đến thuỷ lợi Thu Bồ
	V
	400.000

	51
	
	Từ đất nhà bà Chúc đến hết nhà ông Sang(gần cầu Na Bủ)
	VI
	300.000

	52
	
	Từ sân kho Na Bủ đến hết nhà Thu hương(đường đi Nấm Lư)
	V
	500.000

	53
	
	Từ hết đất nhà Thu Hương đến hết khu dân cư Na Đẩy (đường đi Nấm Lư)
	V
	450.000

	54
	
	Thôn Na Ản
	VII
	200.000

	55
	
	Các thôn và điểm dân cư còn lại không thuộc các đoạn đường, ngõ phố ở trên
	VII
	180.000


2. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực I
	Số TT
	Tên đường
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Xã Tung Chung Phố
	
	

	1
	Quốc lộ 4
	Vị trí 1 đường Mường Khương-Pha Long của các thôn Páo Tủng
	VI
	200.000

	2
	
	Vị trí 1 đường Mường Khương-Pha Long của các thôn Lũng Pâu, Làn Tiểu Hồ
	VI
	200.000

	3
	Đường liên thôn
	Vị trí 1 từ cổng UBND xã Tung Chung Phố đi qua thôn Dì Thàng đến đường rẽ đi Tả Chu Phùng
	VI
	200.000

	4
	
	Vị trí 1 từ nhà ông Tráng Vản Mìn (khu vực C5 cũ) đến thôn Tả Chu Phùng
	VI
	200.000

	
	* Xã Bản Lầu
	
	

	5
	Quốc lộ 4D
	Từ đất nhà Ngọc Thảo đến hết đất nhà ông Khiển
	I
	2.000.000

	6
	
	Từ đất nhà ông Khiển đến hết đất nhà ông Hồng Nhật (Cầu trắng)
	II
	1.300.000

	7
	
	Từ nhà ông Hồng Nhật (Cầu Trắng) đến Nghĩa Trang
	III
	500.000

	8
	
	Từ nghĩa trang đến đường rẽ nhà ông Phiên
	IV
	400.000

	9
	
	Từ ngã ba Cốc Chứ + 300m đường đi Bản Xen
	V
	300.000

	10
	
	Từ đất nhà Ngọc Thảo đến đường rẽ Na Pao dưới
	II
	1.000.000

	11
	
	Từ đường rẽ Na pao dưới đến hết đất nhà Dũng Phương
	III
	500.000

	12
	
	Từ hết đất nhà Dũng Phương đến hết đất nhà Thắng Hoa
	III
	600.000

	13
	
	Từ hết đất nhà Thắng Hoa đến hết đất nhà Hải Tú
	III
	600.000

	14
	Đường liên thôn
	Vị trí 2 từ ngã ba Na Mạ đến hết đất nhà ông Vĩ(đường đi Na Lốc)
	V
	300.000

	15
	Đường nội thị trung tâm xã
	Từ cầu Na Pao đến phía sau phòng khám đa khoa theo trục đường mới mở
	II
	1.200.000

	
	* Xã Bản Xen
	
	

	16
	Đường liên xã
	Từ đất nhà ông Hướng đến hết đất nhà ông Nghị Hà
	V
	250.000

	17
	
	Từ hết đất nhà ông Trường đến đất nhà ông Hướng
	VI
	200.000

	18
	
	Từ hết đất nhà ông Nghị đến hết đất nhà ông Thuấn Minh
	VI
	200.000

	19
	
	Từ địa giới xã Bản Lầu-Bản Xen đến hết đất nhà ông Trường
	VII
	180.000

	20
	
	Từ hết đất nhà ông Thuấn Minh đến cầu tràn Na Vai
	VII
	180.000

	21
	
	Từ đường rẽ nhà ông Hùng Phương vào 30m đến hết đất trạm y tế xã
	VII
	180.000

	22
	
	Từ đường rẽ nhà ông Khoa Ngân vào 30m đến hết đất điểm thu mua Chè
	VII
	180.000

	23
	
	Từ hết đất nhà ông Hướng (trừ vị trí 1) đến hết đất nhà ông Lừu Chín Đức thôn 11
	VII
	165.000

	24
	
	Từ hết đất xưởng chè đến giáp xã Lùng Vai
	VII
	165.000

	
	* Xã Lùng Vai
	
	

	25
	Quốc lộ 4D
	Từ hết mỏ nước cạn đến ngã ba rẽ chợ Lùng Vai
	III
	650.000

	26
	
	Từ chợ đến hết đất trụ sở mới UBND xã Lùng Vai
	II
	1.000.000

	27
	
	Từ đường rẽ đi Nông trường Thanh Bình (gần cầu Chợ Chậu) đến hết đất nhà ông Cường
	III
	700.000

	28
	
	Từ mỏ đá đến đường rẽ đi Công ty chè Thanh Bình
	V
	300.000

	29
	
	Từ đường rẽ đi thôn Đồng Căm A đến hết mỏ nước cạn
	III
	500.000

	30
	
	Từ hết đất UBND mới xã Lùng Vai đến hết đất nhà ông Lương
	III
	600.000

	31
	
	Từ hết đất nhà ông Cường đến ngã ba đường đi Cửa Chủ
	III
	550.000

	32
	
	Từ giáp ranh xã Bản Lầu đến đường rẽ đi thôn Đồng Căm A
	IV
	350.000

	33
	
	Từ đỉnh dốc Km 28 đi Mỏ đá (qua đội 3 Gốc Gạo Công ty chè Thanh Bình)
	III
	500.000

	34
	
	Từ hết đất nhà ông Lương đến đỉnh dốc Km 28
	V
	300.000

	35
	
	Từ ngã ba rẽ Cửa chủ đến dốc U Thài
	VI
	200.000

	36
	Đường liên xã
	Từ đất nhà Tuyên Như (khu đất đấu giá) đến hết đất nhà ông Thắng Bình - đường từ quốc lộ 4D vào Công ty chè Thanh Bình
	III
	500.000

	37
	
	Từ cổng nhà máy chè đến hết đất nhà ông Ngan
	IV
	400.000

	38
	Đường liên thôn
	Từ hết đất nhà ông Thắng Bình đến hết đất nhà ông Sấn
	V
	300.000

	39
	
	Từ sau nhà ông Trần Bình đến hết đất nhà ông Dư Làn
	V
	300.000

	40
	
	Từ hết đất nhà ông Ngan đến đập tràn giáp thôn Bồ Lũng
	VI
	200.000

	41
	
	Từ hết đất nhà ông Phan đến hết đất nhà ông Vảng (đường lên thôn Tảo giàng)
	IV
	400.000

	42
	
	Từ hết đất nhà ông Vảng đến hết đất nhà ông Sín
	V
	300.000

	43
	
	Từ nhà ông Tân đến hết đất nhà ông Dưởng
	III
	500.000

	44
	
	Từ cống thoát nước giáp đất ở ông Cường đến hết khu đất đấu giá chợ Lùng Vai(đường đi bản Làn)
	III
	650.000

	45
	
	Từ hết đất nhà ông Thiện đến hết đất nhà ông Lìn
	V
	300.000

	
	* Xã Thanh Bình
	
	

	46
	Quốc lộ 4D
	Từ Đập tràn đến nhà ông Lèng Thền Chín + 500m
	VI
	200.000

	47
	
	Từ cầu Bản Khương đến trụ sở mới UBND xã + 300m
	V
	300.000

	48
	
	Từ đất nhà bà Tráng Minh Hoa đến hết đất nhà ông Lồ Thế Chín ( khu vực Chợ km15 thôn Sín Chải và thôn Tả Thền B)
	V
	300.000

	49
	
	Từ nhà Táo Dền Hải đến hết đất nhà ông Giàng Pháng Xẻng (thôn Lao Hầu)
	VI
	200.000

	50
	Đường liên xã
	Từ cách đường Quốc lộ 4D 30m ngã ba Chợ Km 15 (đối diện nhà ông Lồ Lài Lèng) đến hết đất nhà ông Sủng Seo Nhà (đường U Thài- Lùng Khấu Nhin)
	V
	250.000

	51
	
	Từ hết địa phận chợ Km 15 + 500m đường đi thôn Pỉn Cáo
	VI
	220.000

	
	* Xã Nậm Chảy
	
	

	52
	Đường liên xã
	Từ đồn Biên phòng đến trạm y tế xã + 300m
	V
	250.000

	53
	
	Từ cổng Đồn Biên phòng đến cột phát sóng Vinaphone
	VI
	200.000

	54
	
	Từ cổng trường tiểu học thôn Lùng Phìn A đến cầu vào thôn Củi Pao Phìn
	VI
	200.000

	
	* Xã Nấm Lư
	
	

	55
	Tỉnh lộ 154
	Từ cách cột điện trung thế + 200m về phía Mường Khương đến lối mòn vào nhà ông Lý Sử Tín
	VI
	200.000

	
	* Xã Lùng Khấu Nhin
	
	

	56
	Tỉnh lộ 154
	Từ nhà ông Vàng Pao Quáng đến hết đất bà Lèng Thị Dương
	VI
	200.000

	57
	
	Từ hết đất nhà bà Lèng Thị Dương đến cổng UBND xã
	IV
	400.000

	58
	Đường liên thôn
	Từ đường rẽ Lùng Khấu Nhin (ngã ba chợ) đến hết nhà ông Lù Phà Lền(thôn Lùng Khấu Nhin 2)
	VI
	200.000

	59
	Đường liên xã
	Từ cổng UBND xã đến hết đất nhà ông Tráng Khái Hoà
	VI
	200.000

	
	* Xã Cao Sơn
	
	

	60
	Tỉnh lộ 154
	Từ mốc giáp ranh xã La Pan Tẩn đến hết đất nhà Lù Sinh
	VI
	230.000

	61
	
	Từ hết đất nhà ông Lù Sinh đến hết đất nhà ông Thào Dỉ
	VII
	170.000

	62
	
	Từ hết đất nhà ông Thào Dỉ đến cổng khu TT. Giáo viên cấp 1
	VI
	230.000

	
	* Xã La Pan Tẩn
	
	

	63
	Tỉnh lộ 154
	Từ danh giới xã Cao Sơn đến hết đất nhà ông Thào Phìn
	V
	250.000

	64
	
	Từ hết đất nhà ông Thào Phìn đến hết đất ông Sùng Sinh
	V
	300.000

	65
	
	Từ ngã ba nhà ông Lù Đức Hùng đến hết đất nhà ông Sùng Lử
	V
	300.000

	66
	Đường liên xã
	Từ nhà ông Sùng Lử đến đỉnh dốc đường vào trụ sở cũ UBND xã
	VI
	220.000

	67
	
	Từ nhà ông Giàng Dao đến hết đất nhà ông Giàng Vàng
	VI
	220.000

	68
	
	Từ nhà ông Sùng Dỉ đến hết đất nhà ông Sùng Chín Pao (đường vào trụ sở cũ UBND xã)
	VI
	220.000

	
	* Xã Tả Thàng
	
	

	69
	Tỉnh lộ 154
	Trụ sở UBND xã + 300m về phía Mường Khương đến trụ sở UBND xã + 200m về phía Cán Cấu
	V
	250.000

	
	* Xã Tả Ngài Chồ
	
	

	70
	Đường liên xã
	Từ mốc Km 15 đến hết Bưu điện văn hoá xã (đường Mường Khương-Pha Long )
	V
	250.000

	71
	
	Từ Bưu điện văn hoá xã đến hết đất nhà ông Hảng Sùng Lao (thôn Ma Cháo Sủ 1)
	VII
	180.000

	72
	
	Từ mốc Km 13 đến mốc Km15 ( thuộc thôn Sừ Ma Tủng B và thôn Hoàng Phì Chải)
	VII
	170.000

	
	* Xã Pha Long
	
	

	73
	Đường liên xã
	Từ Bưu điện Văn hoá xã đến ngã ba (Vàng Sảo Chín) đi cửa khẩu Lồ Cố Chin
	IV
	400.000

	74
	
	Từ hết đất nhà ông Thào Seo Chô đến Bưu điện Văn hoá xã
	V
	300.000

	75
	
	Từ ngã ba nhà ông Vàng Sảo Chín qua UBND xã đến nhà ông Lồ Seo Hoà (nhà cũ của ông Giàng Seo Xoá)
	IV
	350.000

	76
	
	Từ ngã ba Lao Táo đến hết đất nhà ông Thào Seo Chô (nhà cũ ông Chấn)
	VI
	200.000

	77
	
	Từ ngã ba sân vận động đến đường rẽ Sín Chải(qua UBND mới)
	IV
	400.000

	78
	
	Từ ngã ba nhà ông Vàng Sảo Chín đến cầu Sả Chải
	VI
	200.000

	79
	
	Từ đất nhà ông Vàng Seo Sùng đến ngã ba Lao Táo
	VII
	170.000

	
	* Xã Dìn Chin
	
	

	80
	Quốc lộ 4
	Từ đất nhà ông Ma Seo Sính đến hết đất nhà ông Sùng Seo Dìn
	V
	250.000

	81
	
	Từ hết đất nhà ông Sùng Seo Dìn đến ngã tư rẽ Tả Gia Khâu (nhà ông Sền Chử Hùng đường đi Pạc Tà)
	IV
	350.000

	82
	
	Từ nhà ông Ma Lử Pao(Dìn Chin) đến hết đất nhà ông Giàng Seo Quang (thôn Ngải Thầu)
	V
	300.000

	83
	
	Từ đất nhà ông Thào Seo Sài đến ranh giới xã Pha Long
	VI
	200.000

	84
	Đường liên xã
	Từ đường rẽ lên UBND xã đến cổng trụ sở UBND xã
	V
	250.000

	85
	Đường liên thôn
	Dọc hai bên đường thôn Lồ Sử Thàng từ nhà ông Vàng Phà Đông đến hết đất nhà ông Vàng Văn Đêm
	VI
	200.000

	86
	
	Dọc hai bên đường thôn Na Cổ từ nhà ông Ly Khánh Phủ đến hết đất nhà ông Lồ Seo Vảng (Thôn Na Cổ)
	VI
	200.000

	
	* Xã Tả Gia Khâu
	
	

	87
	Đường liên xã
	Từ ngã ba rẽ đi Si Ma Cai + 200m về phía Dìn Chin đến chợ Tả Gia Khâu + 200m về phía UBND xã (UBND cũ) Tả Gia Khâu
	V
	300.000

	88
	
	Từ ngã ba chợ Tả Gia Khâu +100m đi thôn Pạc Tà
	V
	280.000

	89
	Quốc lộ 4
	Từ đầu cầu Tả Gia Khâu - Bản Mế đến hết nhà ông Giàng Cù Sèng
	V
	300.000


	3. Bảng giá đất nông nghiệp và đất ở tại nông thôn khu vực II

	* Đất ở tại nông thôn khu vực II:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	145.000

	Vị trí 2
	120.000

	Vị trí 3
	100.000

	
	

	* Đất trồng lúa nước
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	32.000

	Vị trí 2
	27.000

	Vị trí 3
	21.000

	
	

	* Đất nuôi trồng thủy sản
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	27.000

	Vị trí 2
	23.000

	
	

	* Đất trồng cây hàng năm khác
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	23.000

	Vị trí 2
	18.000

	Vị trí 3
	13.000

	
	

	* Đất trồng cây lâu năm
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	13.000

	Vị trí 2
	10.000

	 
	 

	
	

	* Đất rừng sản xuất
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	6.500

	Vị trí 2
	5.000


4. Bảng phân vị trí đất ở tại nông thôn khu vực II
	Số TT
	Địa danh
	Vị trí

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )

	
	* Xã Tung Chung Phố
	

	-
	Phần còn lại của thôn các thôn: Lũng Pâu, Làn Tiểu Hồ, Páo Tủng.
	1

	-
	Phần còn lại của thôn các thôn: Tả Chu Phùng
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Bản Lầu
	

	-
	Dọc đường liên huyện; Phần còn lại không thuộc đất ở nông thôn khu vực I của các thôn Trung Tâm, Bồ Quý, Na Pao, Km15, Na Lin và Cốc Chứ.
	1

	-
	Các thôn: Na Nhung 1, 2; Na Mạ 1, 2; khu vực cửa khẩu mới mở; Na Lốc; Lùng Cẩu và Nàng Ha; Dọc theo đường từ ngã 3 Na Mạ đi thôn Pạc Po đến hết thôn Na Lốc
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Bản Xen
	

	-
	Đường vào sau UBND xã; đường nối UBND xã đi QL 4D; đường từ trường mầm non đi Nghĩa trang cũ
	1

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Lùng Vai
	

	-
	Phần còn lại của thôn Lùng Vai 1, Lùng Vai 2, Chợ Chậu, Giáp cư
	1

	-
	Phần còn lại của thôn Na Hạ 2, Cốc Cái, Bồ Lũng, Tảo Giàng 1, 2
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Thanh Bình
	

	-
	Phần còn lại không thuộc đất ở nông thôn khu vực I của các thôn Sín Chải, Tả Thền B, Nậm Pản, Lao Hầu; Vị trí 1 thôn Tả Thền A
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Nậm Chảy
	

	-
	Thôn Gia Khâu A; Cụm Ré; Cốc Ngù; Sả Lùng Phìn A, B; Sấn Pản, Mào Phìn
	1

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Nấm Lư
	

	-
	Phần còn lại của các thôn: Lủng Phạc, Cốc Chứ, Pạc Ngam
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Lùng Khấu Nhin
	

	-
	Phần còn lại của thôn Sín Lùng Chải A, B; thôn Ma Ngán A, Ma Ngán B, Suối Thầu
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Cao Sơn
	

	-
	Phần còn lại của các thôn Pa Cheo Phìn A, B; Ngải Phóng Chồ; Lồ Suối Tủng
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã La Pan Tẩn
	

	-
	Khu vực gần mỏ chì, kẽm thôn Sín Chải A
	1

	-
	Các thôn Tỉn Thàng, Ma Cài Thàng, Mường Hum, Cu Ty Chải
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Tả Thàng
	

	-
	Phần còn lại của thôn Tả Thàng, các thôn Cán Cấu 1,2
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Tả Ngài Chồ
	

	-
	Thôn Sà Khái Tủng(thôn Dốc Đỏ)
	1

	-
	Phần còn lại của thôn Tả Lủ, Máo Chóa Sủ; Vị trí 2 từ mốc km 15 đến Bưu điện Văn hoá xã
	2

	
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Pha Long
	

	-
	Phần còn lại của thôn Sả Chải; Phố Pha Long 1,2
	1

	-
	Phần còn lại của thôn Lao Táo, Nỉ Sỉ
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Dìn Chin
	

	-
	Phần còn lại của thôn Lùng Sán Chồ, Ngải Thầu 1, Dìn Chin 1
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3

	
	* Xã Tả Gia Khâu
	

	-
	Thôn Na Măng, Vú Sà, Lao Tô Chải
	2

	-
	Các thôn và điểm dân cư còn lại
	3


5. Bảng phân vị trí đất nông nghiệp
	Số TT
	Tên đơn vị
	Vị trí

	
	
	Đất trồng lúa nước
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng sản xuất

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )
	( 4 )
	( 5 )
	( 6 )
	( 7 )

	1
	Thị trấn Mường Khương
	1;2
	1
	1;3
	1; 2
	1; 2

	2
	Xã Bản Lầu
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	3
	Xã Bản Xen
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	4
	Xã Lùng Vai
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	5
	Xã Thanh Bình
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	6
	Xã Nậm Chảy
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	7
	Xã Tung Chung Phố
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	8
	Xã Nấm Lư
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	9
	Xã Lùng Khấu Nhin
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	10
	Xã Cao Sơn
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	11
	Xã La Pan Tẩn
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	12
	Xã Tả Thàng
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	13
	Xã Tả Ngài Chồ
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	14
	Xã Pha Long
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	15
	Xã Dìn Chin
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	16
	Xã Tả Gia Khâu
	2;3
	2
	2;3
	2
	2
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